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Cho biết:

	Nguyên tố
	H
	C
	N
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	Cl
	K
	Ca
	Fe
	Cu
	Zn
	Ag
	Pb

	Số proton
	1
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	20
	26
	29
	30
	47
	82

	NTK
	1
	12
	14
	16
	23
	24
	27
	28
	31
	32
	35,5
	39
	40
	56
	64
	65
	108
	207


Câu 1 (2,0 điểm): 

1. Mô tả hiện tượng và viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa cho các thí nghiệm sau:
a. Cho hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và K2SO4 vào dung dịch HCl dư.
b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
2. Hoàn  thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a. Mg    +   HNO3   
[image: image1.wmf]¾¾®

 Mg(NO3)2   +    NH4NO3   +   H2O

b. FeS2   +   H2SO4  đặc, nóng    
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

   Fe2(SO4)3   +    SO2   +    H2O

Câu 2 (2,0 điểm):

1. Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3 và MgO. Cho A vào dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Cho khí C1 (dư) tác dụng với A nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch B2. Chất rắn A2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được dung dịch B3 và khí C2 có mùi hắc (sản phẩm khử duy nhất). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và xác định thành phần các chất trong A1, A2, B1, B2, C1, C2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Bằng phương pháp hóa học em hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ hóa chất mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaNO3.
Câu 3 (2,0 điểm):

1. Có hai dung dịch H2SO4 80% và HNO3 C%. Sau khi trộn hai dung dịch trên theo tỉ lệ khối lượng là 
[image: image3.wmf]243
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 thì thu được dung dịch hỗn hợp trong đó H2SO4 có nồng độ 60%, HNO3 có nồng độ 15%. Tính giá trị a và C%.

2. Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Al2O3 trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí (đktc). Mặt khác để hòa tan m gam hỗn hợp trên cần dùng vừa đủ 50 ml dung dịch NaOH 1M. Tính m?
Câu 4 (2,0 điểm):

1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt proton, electron và nơtron là 82. Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 13:15.
a. Xác định nguyên tử R.

b. Hòa tan một oxit của R vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch A. Biết dung dịch A hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. Lập luận để xác định công thức oxit của R và viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. Cho biết X là kim loại, A là axit, B là muối axit, C là muối trung hòa. Cho lần lượt X, dung dịch chứa các chất A, B, C vào dung dịch Ba(HCO3)2 đều thấy sinh ra một chất khí và một chất kết tủa trắng. Tìm các chất X, A, B, C thỏa mãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 5 (2,0 điểm):

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:
CaO    
[image: image4.wmf](1)
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 X  
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 Y 
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¾¾®

 Z 
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 T
Biết rằng X, Y, Z, T đều là muối của Ca với các gốc axit khác nhau.

2. Cho các dung dịch: KHSO4, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Mg(NO3)2 được đặt tên không theo thứ tự X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm với X, Y, Z, T  thu được kết quả như sau:
	Thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T

	NaOH
	Kết tủa trắng
	Không hiện tượng
	Kết tủa
	Không hiện tượng

	NaHSO4
	Kết tủa, khí thoát ra
	Khí thoát ra
	Không hiện tượng
	Không hiện tượng


Hãy xác định X, Y, Z, T (không cần phải giải thích) và viết các PTHH xảy ra.

Câu 6 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 25 gam một muối cacbonat trung hòa của kim loại R bằng dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch Y có nồng độ 10,51%. Làm lạnh dung dịch Y thấy tách ra 26,28 gam tinh thể muối ngậm nước và dung dịch còn lại có nồng độ 6,07%. Xác định công thức hóa học của tinh thể muối ngậm nước.  

Câu 7 (2,0 điểm):
Chia 76,8 gam hỗn hợp F gồm Mg và Fe thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho vào dung dịch HCl dư, thu được 17,92 lít H2 (đktc)

- Phần 2: Cho vào 0,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 aM thu được dung dịch G và
[image: image8.wmf]b

gam chất rắn H. Cho dung dịch G vào dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính các giá trị a và b.
Câu 8 (2,0 điểm): Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí Cl2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch HCl đậm đặc với chất oxi hóa mạnh như MnO2 hoặc KMnO4.
a. Nêu hiện tượng và viết 2 phản ứng điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghię̂m từ các hóa chất ở trên?

b. Trong phòng thí nghiệm, nêu cách làm khô khí Cl2, cách thu khí Cl2? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước sau đó nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được?

c. Chọn chất KMnO4 hay MnO2 để điều chế được số mol khí Cl2 nhiều hơn trong các trường hợp sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

· Khối lượng các chất KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl đặc dư.

· Số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl đặc dư.
Câu 9 (2,0 điểm): 
Cho 20,8 gam hỗn hợp A gồm Cu và kim loại M (khối lượng của M lớn hơn khối lượng của Cu) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí. Nếu cho lượng A trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 10,08 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Mặt khác, cho 10,4 gam A tác dụng với 150 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được a gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đều đo ở đktc. Tính giá trị của a.

Câu 10 (2,0 điểm)


1. Hãy giải thích vì sao người ta hay dùng bạc để “đánh gió” khi bị bệnh cảm. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
	             2. Cho thí nghiệm như hình vẽ. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra và giải thích khi:

-  khóa K đóng.

-  khóa K mở.


	[image: image9.emf]
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	Câu
	Ý
	Nội dung chính
	Điểm

	1
	1a
	Hiện tượng: Xuất hiện bọt khí và kết tủa trắng.

Cho hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và K2SO4 vào dung dịch HCl dư.
 PTHH:   BaCO3   +  2HCl   
[image: image10.wmf]¾¾®

  BaCl2    +  CO2   +  H2O
                BaCl2   +  K2SO4   
[image: image11.wmf]¾¾®

  BaSO4   +   2KCl
	0.5

	
	b
	Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa nâu đỏ, màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần trở về dung dịch trong suốt.
PTHH:       3KOH    +   FeCl3   
[image: image12.wmf]¾¾®

  Fe(OH)3   +   3KCl
	0.5

	
	2a
	          4Mg   +   10HNO3    
[image: image13.wmf]¾¾®

  4Mg(NO3)2    +   NH4NO3    +     3H2O
	0.5

	
	b
	         2FeS2   +  14H2SO4 đặc, nóng 
[image: image14.wmf]o

t
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  Fe2(SO4)3   +  15SO2   +  14H2O
Chú ý: HS điền thiếu hệ số - Không cho điểm.
	0.5

	2
	1
	Cho A vào dung dịch NaOH dư.
          2Al   +  2NaOH  +  2H2O  
[image: image15.wmf]¾¾®

  2NaAlO2    +   3H2
          Al2O3   +   2NaOH    
[image: image16.wmf]¾¾®

  2NaAlO2   +   H2O

Chất rắn A1 gồm: Fe3O4, MgO

Dung dịch B1: NaAlO2, NaOH dư

Khí C1: H2
	0.25

	
	
	Cho khí C1 dư tác dụng với A nung nóng.
           Fe3O4    +  4H2   
[image: image17.wmf]o

t
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   3Fe    +     4H2O

Chất rắn A2 gồm: Fe, Al, Al2O3, MgO
	0.25

	
	
	Cho dung dịch B1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.
            H2SO4   +   2NaOH   
[image: image18.wmf]¾¾®

   Na2SO4   +   2H2O

            4H2SO4    +   2NaAlO2    
[image: image19.wmf]¾¾®

  Na2SO4  +  Al2(SO4)3   +   4H2O

Dung dịch B2: Na2SO4, Al2(SO4)3, H2SO4 dư.
	0.25

	
	
	Chất rắn A2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư.
           2Fe    +   6H2SO4  đặc, nóng  
[image: image20.wmf]o

t
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   Fe2(SO4)3   +  3SO2   +  6H2O

           2Al    +   6H2SO4  đặc, nóng  
[image: image21.wmf]o
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   Al2(SO4)3   +  3SO2   +  6H2O

           Al2O3   +  3H2SO4   
[image: image22.wmf]¾¾®

  Al2(SO4)3    +  3H2O

           MgO    +   H2SO4    
[image: image23.wmf]¾¾®

   MgSO4    +    H2O

Dung dịch B3: Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, MgSO4, H2SO4 dư

Khí C2:  SO2
Chú ý: HS liệt kê thiếu thành phần A2 không cho điểm ý này.
	0.25

	
	2
	- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng. Nhỏ lần lượt từng mẫu thử vào quỳ tím
+ Quỳ tím hóa đỏ nhận ra lọ đựng dung dịch axit H2SO4
+ Quỳ tím không đổi màu nhận ra lọ đựng dung dịch muối NaNO3
+ Quỳ tím hóa xanh nhận ra 2 lọ đựng dung dịch bazơ: NaOH, Ba(OH)2
	0.5

	
	
	- Nhỏ lần lượt dung dịch H2SO4 vào hai mẫu thử dung dịch bazơ. 
+ Tạo kết tủa trắng, mẫu thử là dung dịch Ba(OH)2
+ Không kết tủa, mẫu thử là dung dịch NaOH

             Ba(OH)2    +  H2SO4  
[image: image24.wmf]¾¾®

  BaSO4   +   2H2O
             2NaOH   +   H2SO4    
[image: image25.wmf]¾¾®

  Na2SO4   +  2H2O
	0.5

	3
	1
	Chọn khối lượng dung dịch hỗn hợp sau khi pha trộn bằng 100 gam.

[image: image26.wmf]2424
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	=> 
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	2
	Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Al2O3 trong dung dịch HCl dư.
                   2Al    +   6HCl    
[image: image32.wmf]¾¾®

  2AlCl3    +   3H2                   (1)

                   Al2O3    +  6HCl  
[image: image33.wmf]¾¾®

  2AlCl3    +  3H2O                 (2)


[image: image34.wmf]2
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	Hòa tan m gam hỗn hợp trên bằng dung dịch NaOH: 
[image: image37.wmf]0,05.10,05
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                  2Al     +    2NaOH     +   2H2O    
[image: image38.wmf]¾¾®

  2NaAlO2   +   3H2            (3)

  (mol)      0,03              0,03

                   Al2O3    +  2NaOH      
[image: image39.wmf]¾¾®

    2NaAlO2   +   H2O                        (4)

(mol)            0,01            0,02

Theo PTHH (3) và (4): 
[image: image40.wmf]23
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	4
	1a
	Gọi P, E, N lần lượt là số proton, electron, nơtron của nguyên tử nguyên tố R.
Ta có: 
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Vậy nguyên tử R là sắt (Fe)
	0.5

	
	b
	Khi hòa tan oxit của Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch A. Dung dịch A hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4 => Dung dịch A chứa FeSO4 và Fe2(SO4)3. Vậy oxit là Fe3O4.
	0.25

	
	
	PTHH:    Fe3O4   +    4H2SO4  
[image: image46.wmf]¾¾®

  FeSO4   +  Fe2(SO4)3   +   4H2O
Dung dịch A: FeSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 dư.

               Cu     +   Fe2(SO4)3   
[image: image47.wmf]¾¾®

  CuSO4    +   FeSO4
 10FeSO4  + 2KMnO4  + 8H2SO4  
[image: image48.wmf]¾¾®

 5Fe2(SO4)3  +  K2SO4  +  2MnSO4  + 8H2O
	0.25

	
	2
	Kim loại X là Na hoặc K hoặc Ba hoặc Ca
PTHH:   2Na   +  2H2O  
[image: image49.wmf]¾¾®

  2NaOH    +  H2
               2NaOH    +  Ba(HCO3)2   
[image: image50.wmf]¾¾®

  BaCO3  +  Na2CO3   +   2H2O

có thể có:  Ba(HCO3)2  +  Na2CO3   
[image: image51.wmf]¾¾®

 BaCO3  +  2NaHCO3
	0.25

	
	
	Axit A là H2SO4
PTHH:        H2SO4     +    Ba(HCO3)2  
[image: image52.wmf]¾¾®

  BaSO4  +   2CO2   +  2H2O
	0.25

	
	
	Muối axit B là NaHSO4  hoặc KHSO4 hoặc NH4HSO4
PTHH :   2NaHSO4   +   Ba(HCO3)2  
[image: image53.wmf]¾¾®

 BaSO4  +  Na2SO4  +  2CO2  +  2H2O

có thể có:   Ba(HCO3)2   +   Na2SO4  
[image: image54.wmf]¾¾®

  BaSO4   +  2NaHCO3
	0.25

	
	
	Muối trung hòa C là AlCl3 hoặc (muối của nhôm, của sắt (III), của đồng)
2AlCl3    +    3Ba(HCO3)2   
[image: image55.wmf]¾¾®

 2Al(OH)3  + 6CO2   + 3BaCl2  
	0.25

	5
	1
	(1)     CaO     +    2HCl   
[image: image56.wmf]¾¾®

  CaCl2    +  H2O
                                                      (X)

(2)     CaCl2    +   2AgNO3   
[image: image57.wmf]¾¾®

  Ca(NO3)2  +  2AgCl

                                                               (Y)

(3)    Ca(NO3)2   +   K2SO3  
[image: image58.wmf]¾¾®

    CaSO3    +   2KNO3
                                                              (Z)

(4)    CaSO3    +   H2SO4   
[image: image59.wmf]¾¾®

    CaSO4    +   SO2   +  H2O

                                                            (T)

Chú ý: HS chọn muối khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	2
	X là Ba(HCO3)2, Y là Na2CO3, Z là Mg(NO3)2, T là KHSO4
	0.5

	
	
	PTHH :  2NaOH    +  Ba(HCO3)2   
[image: image60.wmf]¾¾®

  BaCO3  +  Na2CO3   +  2H2O
               2NaOH    +  Mg(NO3)2   
[image: image61.wmf]¾¾®

  Mg(OH)2   +  2NaNO3
               2NaOH    +  2KHSO4   
[image: image62.wmf]¾¾®

  K2SO4   +  Na2SO4   +  2H2O

               2NaHSO4  +  Ba(HCO3)2  
[image: image63.wmf]¾¾®

  BaSO4  +  Na2SO4  +  2CO2  +  2H2O

               2NaHSO4  +  Na2CO3   
[image: image64.wmf]¾¾®

  2Na2SO4  +   CO2    +  H2O

Chú ý: Xác định sai không cho điểm.
	0.5

	6
	
	Gọi kim loại R có hóa trị n => Muối cacbonat của R có dạng R2(CO3)n.
Chọn 
[image: image65.wmf](

)

23

n

RCO

n= 1

  (mol)

           R2(CO3)n    +    2nHCl   
[image: image66.wmf]¾¾®

  2RCln   +  nCO2   +  nH2O

  (mol)   1                      2n                        2                n

[image: image67.wmf]HCl

m= 73n (g)

Þ

 
[image: image68.wmf]ddHCl

73n

m= .100% =1000n (g)

7,3%

Þ



[image: image69.wmf]n

RCl

m= 2(R + 35,5n)   (g)   

;    
[image: image70.wmf]2

CO

m = 44n   (g)


	0.25

	
	
	Bảo toàn khối lượng ta có:


[image: image71.wmf]23n2

dd YR(CO)ddHClCO

m= m+ m- m= 2R + 60n + 1000n - 44n = 2R 

+ 1016n

   (gam)
	0.25

	
	
	
[image: image72.wmf]dd Y

2(R + 35,5n)

C%=.100% =10,51% 

2R+1016n

             
	0.25

	
	
	 
[image: image73.wmf]R = 20n

Þ

Thỏa mãn với n = 2  => R  = 40   (Ca) 
	0.25

	
	
	
[image: image74.wmf]3

0,25

CaCO

n

=

 (mol)

PTHH:   CaCO3     +    2HCl   
[image: image75.wmf]¾¾®

  CaCl2   +  CO2  + H2O
(mol)        0,25               0,5                   0,25          0,25


[image: image76.wmf]0,5.36,5

250

7,3%

ddHCl

m

==

 (gam); 
[image: image77.wmf]2

0,25.11127,75

CaCl

m

==

 (gam)


[image: image78.wmf]2525044.0.25264

ddY

m

=+-=

 (gam); 
[image: image79.wmf]2

()

26427,75236,25

HOddY

m

=-=

 (gam)
	0.25

	
	
	Làm lạnh dung dịch Y thấy tách ra 26,28 gam tinh thể muối ngậm nước và dung dịch còn lại có nồng độ 6,07%.
Đặt công thức tinh thể là CaCl2.mH2O với số mol là a mol
Tinh thể có: 
[image: image80.wmf]22

CaClHO

m= 111a (gam)  ; m= 18ma   (gam)


[image: image81.wmf]Þ

 111a + 18ma = 26,28 ( 1)
	0.25

	
	
	Khối lượng dung dịch thu được là:  264 – 26,28 = 237,72   (gam)

Trong dung dịch còn lại có: 
[image: image82.wmf]2

CaCl

m= 27,75 - 111a  (gam)  


	0.25

	
	
	
[image: image83.wmf]2

CaCl (con lai) 

27,75 - 111a

C%=.100%6,07%a = 0,12 (mol)

237,72

=Þ


Từ (1) 
[image: image84.wmf]Þ

111.0,12 + 18m.0,12 = 26,28   
[image: image85.wmf]Þ

m = 6

Vậy công thức tinh thể muối ngậm nước là CaCl2.6H2O
	0.25

	7
	1
	
[image: image86.wmf]12

76,8

38,4

2

PhanPhan

mm

===

 (gam)

Phần 1:   Đặt 
[image: image87.wmf]Mg

nx

=

 (mol); 
[image: image88.wmf]Fe

ny

=

 (mol); 
[image: image89.wmf]2

17,92

0,8

22,4

H

n

==

 (mol)

PTHH:

Mg     +    2HCl    
[image: image90.wmf]¾¾®

  MgCl2       +       H2          
(1)


(mol)    x                                                                   x



Fe       +    2HCl    
[image: image91.wmf]¾¾®

  FeCl2     +      H2             
(2)


(mol)    y                                                               y

Ta có hệ phương trình: 
[image: image92.wmf]245638,4

0,8

xy

xy

ì

+=

í

+=

î

     => 
[image: image93.wmf]0,2

0,6

x

y

ì

=

í

=

î

    (mol)
	0.5

	
	
	Phần 2: 
[image: image94.wmf]32

()

0,6

CuNO

na

=

 (mol)

Trường hợp 1: Mg dư, Fe chưa phản ứng,  Cu(NO3)2 phản ứng hết. (
[image: image95.wmf]1

3

a

<

) 

PTHH:

Mg     +    Cu(NO3)2   
[image: image96.wmf]¾¾®

  Mg(NO3)2    +     Cu

(3)


(mol)  0,6a              0,6a                         0,6a                 0,6a

Dung dịch G: 0,6a mol Mg(NO3)2.

Chất rắn H:  (0,6a – 0,2) mol Mg dư; 0,6 mol Fe và 0,6a mol Cu

PTHH:

Mg(NO3)2    +   2NaOH  
[image: image97.wmf]¾¾®

  Mg(OH)2    +   NaNO3
(4)



Mg(OH)2     
[image: image98.wmf]o

t

¾¾®

   MgO    +    H2O


(5)

Chất rắn sau khi nung: MgO  

=>  BTNT (Mg) ta có: 
[image: image99.wmf]0,6*4040

a

=

 => 
[image: image100.wmf]1,667

a

=

  (Loại)
	0.5

	
	
	Trường hợp 2: Mg phản ứng hết, Fe dư, Cu(NO3)2 phản ứng hết. (
[image: image101.wmf]4

3

a

<

) 

PTHH:

Mg     +    Cu(NO3)2   
[image: image102.wmf]¾¾®

  Mg(NO3)2    +     Cu

(5)


(mol)    0,2               0,2                           0,2                   0,2



  Fe      +     Cu(NO3)2   
[image: image103.wmf]¾¾®

  Fe(NO3)2     +      Cu 
(6)


(mol) (0,6a – 0,2)    (0,6a – 0,2)              (0,6a – 0,2)       (0,6a – 0,2)

Dung dịch G: 0,2 mol Mg(NO3)2; (0,6a – 0,2) mol Fe(NO3)2
Chất rắn H: (0,8 – 0,6a) mol Fe và 0,6a mol Cu


Fe(NO3)2    +   2NaOH  
[image: image104.wmf]¾¾®

  Fe(OH)2    +   NaNO3

(7)

Kết tủa  gồm: Mg(OH)2 và Fe(OH)2

4Fe(OH)2   +  O2  
[image: image105.wmf]o

t

¾¾®

  2Fe2O3   +  4H2O



(8)

Chất rắn sau khi nung gồm: 0,2 mol MgO và (0,3a – 0,1) mol  Fe2O3
Ta có:  
[image: image106.wmf]0,2*40(0,30,1)*16040

a

+-=

  => 
[image: image107.wmf]1

a

=

    (Thỏa mãn)

và 
[image: image108.wmf](0,80,6*1)*560,6*6449,6

b

=-+=

 (gam)
	0.5

	
	
	Trường hợp 3: Mg, Fe phản ứng hết; Cu(NO3)2 dư. (
[image: image109.wmf]4

3

a

>

)
Dung dịch G: 0,2 mol Mg(NO3)2; 0,6 mol Fe(NO3)2 và (0,6a – 0,8) mol Cu(NO3)2 dư.

Chất rắn H: 0,8 mol Cu


Cu(NO3)2    +  2NaOH    
[image: image110.wmf]¾¾®

   Cu(OH)2   +   2NaNO3

(10)

Kết tủa gồm: 0,2 mol Mg(OH)2; 0,6 mol Fe(OH)2 và (0,6a – 0,8) mol Cu(OH)2

Cu(OH)2     
[image: image111.wmf]o

t

¾¾®

   CuO    +    H2O




(11)

Chất rắn sau khi nung gồm: 0,2 mol MgO; 0,3 mol Fe2O3 và (0,6a – 0,8) mol CuO

=> Ta có: 
[image: image112.wmf]0,2*400,3*160(0,60,8)*8040

a

++-=

  => 
[image: image113.wmf]1

a

=

 (Loại)
	0.5

	8
	a
	Hiện tượng: Khi đun nóng nhẹ dung dịch HCl đặc với chất oxi hóa mạnh như MnO2 hoặc KMnO4 có khí màu vàng lục, mùi hắc xuất hiện. 

MnO2    +  4HCl  (dd đặc) 
[image: image114.wmf]Ñun nheï

¾¾¾¾®

  MnCl2   +   Cl2   +  2H2O

(1)

2KMnO4  +  16HCl  (dd đặc) 
[image: image115.wmf]Ñun nheï

¾¾¾¾®

  2KCl  + 2MnCl2   +   5Cl2   +  8H2O   (2)
	0.5

	
	b
	Trong phòng thí nghiệm khí clo được làm khô bằng dung dịch H2SO4 đặc và thu khí vào bình bằng cách đẩy không khí đặt ngửa bình thu.
	0.25

	
	
	Dẫn khí clo vào cốc đựng nước sau đó nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được:

Hiện tượng: Thu được dung dịch nước clo có màu vàng lục, mùi hắc của khí clo. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau đó mất màu ngay.

PTHH:

Cl2     +   H2O   
[image: image116.wmf]€

 HCl   +  HClO
	0.25

	
	c
	Trường hợp khối lượng MnO2 và KMnO4 bằng nhau, HCl dư.

Chọn 
[image: image117.wmf]24

MnOKMnO

m= m= 100  (gam)

  
=> 
[image: image118.wmf]24

MnOKMnO

10010050

n=   (mol);  n= =  (mol)

8715879

 

Theo PTHH (1) => 
[image: image119.wmf]22

Cl(pu1)MnO

100

n= n=  (mol)

87

 

Theo PTHH (2) => 
[image: image120.wmf]24

Cl(pu2)KMnO

5550125

n=n= * =  (mol)

227979

 

Ta thấy 
[image: image121.wmf]22

Cl(pu1)Cl(pu2)

n <  n

  => Dùng KMnO4 thu được lượng khí clo nhiều hơn.
	0.5

	
	
	Trường hợp khi số mol MnO2 và KMnO4 bằng nhau.

Chọn 
[image: image122.wmf]24

MnOKMnO

n= n= 1  (mol)


Theo PTHH (1) => 
[image: image123.wmf]22

Cl(pu1)MnO

n= n= 1 (mol)

 

Theo PTHH (2) => 
[image: image124.wmf]24

Cl(pu2)KMnO

n=2,5n= 2,5  (mol)

 

Ta thấy 
[image: image125.wmf]22

Cl(pu1)Cl(pu2)

n <  n

  => Dùng KMnO4 thu được lượng khí clo nhiều hơn.
	0.5

	9
	
	Theo đề bài ta có: 
[image: image126.wmf]2

H

n

= 0,2 mol; 
[image: image127.wmf]2

SO

n

= 0,45 mol; 
[image: image128.wmf]3

AgNO

n

= 0,3 mol;

* Trường hợp 1. Kim loại M có hoá trị không đổi.

Gọi n là hoá trị của kim loại M, các phản ứng xảy ra:

2M + 2nHCl 
[image: image129.wmf]®

 2MCln + nH2


(1)

Cu + 2H2SO4 đặc 
[image: image130.wmf]o

t

¾¾®

 CuSO4 + SO2 + 2H2O
(2)

2M + 2nH2SO4 đặc 
[image: image131.wmf]o

t

¾¾®

 M2(SO4)n + nSO2 + H2O
(3)

Từ (1) và (3) ta có:


[image: image132.wmf]2

SO (3)

n

= 
[image: image133.wmf]2

H

n

= 0,2 mol 
[image: image134.wmf]®

 
[image: image135.wmf]2

SO (2)

n

= 0,25 mol 
[image: image136.wmf]®

 
[image: image137.wmf]Cu

n

= 
[image: image138.wmf]2

SO (2)

n

= 0,25 mol


[image: image139.wmf]®

 
[image: image140.wmf]Cu

m

= 16 gam 
[image: image141.wmf]®

 
[image: image142.wmf]M

m

= 4,8 gam 
[image: image143.wmf]®

 loại (theo đề bài: khối lượng của M lớn hơn khối lượng của Cu)
	0.5

	
	
	* Trường hợp 2. M có hoá trị thay đổi.

Gọi m và n là hoá trị của kim loại M (n < m).

2M + 2nHCl 
[image: image144.wmf]®

 2MCln + nH2



(1)

Cu + 2H2SO4 đặc 
[image: image145.wmf]o

t

¾¾®

 CuSO4 + SO2 + 2H2O

(2)

2M + 2mH2SO4 đặc 
[image: image146.wmf]o

t

¾¾®

 M2(SO4)m + mSO2 + H2O
(4)

Theo (1): 
[image: image147.wmf]M

n

= 
[image: image148.wmf]2

n



EMBED Equation.DSMT4[image: image149.wmf]2

H

n

= 
[image: image150.wmf]0,4

n

 mol

Theo (4): 
[image: image151.wmf]2

SO (4)

n

= 
[image: image152.wmf]m

2



EMBED Equation.DSMT4[image: image153.wmf]M

n

= 
[image: image154.wmf]0,2m

n

mol 
[image: image155.wmf]®

 
[image: image156.wmf]Cu

n

= 
[image: image157.wmf]2

SO (2)

n

= (0,45 – 
[image: image158.wmf]0,2m

n

) mol
	0.5

	
	
	Theo đề bài ta có:

mA = 20,8 gam 
[image: image159.wmf]®

 
[image: image160.wmf]0,4

n

M + 64(0,45 – 
[image: image161.wmf]0,2m

n

) = 20,8 
[image: image162.wmf]®

 M = 32m – 20n


Ta có:

n

1

2

m

2

3

3

M

44

76

56 (Fe)
Vậy M là kim loại sắt. 

Khi đó: 
[image: image163.wmf]Fe

n

 = 0,2 mol 
[image: image164.wmf]®

 
[image: image165.wmf]Fe

m

= 11,2 gam; 
[image: image166.wmf]Cu

m

= 9,6 gam    (Thỏa mãn)
	0.5

	
	
	Trong 10,4 gam hỗn hợp A có: 
[image: image167.wmf]Fe

m

= 5,6 gam (0,1 mol); 
[image: image168.wmf]Cu

m

= 4,8 gam (0,075 mol).

Khi hoà tan A vào dung dịch AgNO3:

Fe + 2AgNO3 
[image: image169.wmf]®

 Fe(NO3)2 + 2Ag

(5)

Cu + 2AgNO3 
[image: image170.wmf]®

 Cu(NO3)2 + 2Ag

(6)

Theo (5): 
[image: image171.wmf]3

AgNO (5)

n

= 2
[image: image172.wmf]Fe

n

= 0,2 mol 
[image: image173.wmf]®

 
[image: image174.wmf]3

AgNO (6)

n

= 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Theo (6): 
[image: image175.wmf]Cu

n

= 
[image: image176.wmf]1

2



EMBED Equation.DSMT4[image: image177.wmf]3

AgNO (6)

n

= 0,05 mol 
[image: image178.wmf]®

 
[image: image179.wmf]Cu d­

n

= 0,025 mol.

Bảo toàn mol nguyên tố Ag ta có: 
[image: image180.wmf]Ag

n

= 
[image: image181.wmf]3

AgNO

n

= 0,3 mol

Vậy giá trị của a là: a = 0,025
[image: image182.wmf]´

64 + 0,3
[image: image183.wmf]´

108 = 34 gam     
	0.5

	10
	1
	Khi bị bệnh cảm, trong cơ thể con người sẽ tích tụ một lượng khí H2S tương đối cao. Chính lượng H2S sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Khi ta dùng dây bạc (Ag) để đánh gió thì Ag sẽ tác dụng với khí H2S. Do đó, lượng H2S trong cơ thể giảm và dần sẽ hết bệnh. Miếng Ag sau khi đánh gió sẽ có màu đen xám
PTHH:              4Ag  +  2H2S  +  O2   →  2Ag2S   +  2H2O
	1.0

	
	2
	* Khi khóa K đóng, khí sinh ra sẽ đi vào bình đựng dung dịch KMnO4 trước, khí còn lại sẽ đi sang bình đựng dung dịch Br2.

Th1: dd KMnO4  (dư).

Bình đựng dung dịch KMnO4 bị nhạt màu tím, còn bình đựng dung dịch Br2 không có sự thay đổi.
	0.25

	
	
	Th2: dung dịch KMnO4 hết.
Bình đựng dung dịch KMnO4 bị mất màu, bình đựng dung dịch Br2 bị nhạt màu hoặc bị mất màu
	0.25

	
	
	*Khi khóa K mở, khí sinh ra đi cả vào bình đựng dung dịch KMnO4 và bình đựng dung dịch Brom, cả 2 bình đều nhạt màu hoặc mất màu.
	0.25

	
	
	PTHH:           C   +   2H2SO4  đặc, nóng   
[image: image184.wmf]o

t

¾¾®

  CO2   +   2SO2  +   2H2O

                      5SO2   + 2KMnO4   + 2H2O    
[image: image185.wmf]¾¾®

  2MnSO4    + K2SO4   + 2H2SO4

                      SO2 + Br​2 + 2H2O   
[image: image186.wmf]¾¾®

H2SO4 + 2HBr
	0.25


Chú ý: HS có cách làm khác nhưng vẫn cho điểm tối đa.
[image: image187.png]
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